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TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; 

miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam; điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh

Kính gửi : Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 15
I. Sự cần thiết phải quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam; điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh: 

1. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực:
Ngày 18/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, tại khoản 2 Điều 7 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
Căn cứ hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp tại Thông tư Liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
2. Miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam
Ngày 12/2/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 5259/BTC-CST ngày 10/4/2009 về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch cho người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg, Uỷ ban Nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam.

3. Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh:

Tỷ lệ (%) trích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền được Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007. Sau 2 năm triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo về tỷ lệ (%) trích để lại 08 loại phí, lệ phí (05 loại phí, 03 loại lệ phí) không đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác tổ chức thu phí, lệ phí và đề nghị nâng tỷ lệ (%) trích để lại đối với một số loại phí, lệ phí, gồm: 

- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

- Phí thẩm định báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).

- Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện). 

- Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện). 

- Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện). 

Theo thẩm định của Sở Tài chính, hàng năm ngân sách nhà nước đều phải bố trí dự toán chi phục vụ công tác tổ chức thu 08 loại phí, lệ phí trên cho Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: Năm 2007 là 25.2102.000 đ; năm 2008 là 212.722.000 đ, năm 2009 dự kiến 207.512.000 đ. Tỷ lệ (%) giữa số chi (gồm cả phần ngân sách hỗ trợ) với số thu phí lệ phí các năm là: năm 2007 là 32%, năm 2008 là 46% và dự kiến 2009 là 40%. 


Như vậy, để số phí, lệ phí trích để lại theo tỷ lệ (%) cho đơn vị thu đủ trang trải cho công tác thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật về phí,  lệ phí, ngân sách nhà nước hàng năm không phải cấp hỗ trợ cho công tác thu phí, lệ phí, thì việc điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu là cần thiết.
II. Nội dung xây dựng mức thu, tỷ lệ trích để lại, đối tượng thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí
1. Nội dung xây dựng mức thu, tỷ lệ trích để lại, đối tượng thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực:

Trên cơ sở hướng dẫn của Liên Bộ tại Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, các ngành đã lấy ý kiến các huyện, thị xã, thành phố và thống nhất xây dựng mức thu, tỷ lệ trích để lại, đối tượng thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực như sau: 

a) Mức thu xây dựng bằng mức tối đa theo quy định tại Thông tư TT số 92/2008/TTLT/BTC-BTP, cụ thể:
	Nội dung thu lệ phí
	Mức thu cũ đang thực hiện theo TT số 93/2001/TTLT/BTC-BTP (
)
	Mức thu theo TT số 92/2008/TTLT/BTC-BTP
	Mức thu xây dựng


	Cấp bản sao từ sổ gốc
	1.000 đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang; tối đa không quá 50.000 đ/bản.
	Không quá 3.000 đ/bản
	3.000đ/bản

	Chứng thực bản sao từ bản chính


	1.000 đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang; tối đa không quá 50.000 đ/bản.
	Không quá 2.000 đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang; tối đa không quá 100.000 đ/bản.
	2.000 đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đ/trang; tối đa 100.000 đ/bản.

	Chứng thực chữ ký
	10.000 đ/trường hợp
	Không quá 10.000 đ/trường hợp
	


b) Tỷ lệ (%) trích để lại: 

Theo hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực tại Thông tư Liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Liên Bộ Tài chính - Tư pháp thì lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thực hiện thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp uỷ quyền thu thì Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định tỷ lệ phần trăm trích để lại số lệ phí thu được cho đơn vị được uỷ quyền thu.

 Theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, cơ quan được phân công soạn thảo đã đề nghị các cơ quan thực hiện thu lệ phí nếu uỷ quyền thu thì đề xuất tỷ lệ trích để lại số lệ phí thu được cho đơn vị được uỷ quyền. Do các đơn vị đều trực tiếp thu (không ủy quyền thu) nên không có đề xuất về tỷ lệ trích để lại cho đơn vị được uỷ quyền thu lệ phí, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh không đề nghị quy định tỷ lệ trích để lại cho đơn vị uỷ quyền. 

2. Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh
- Cơ sở xây dựng tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu như sau:

+ Số lao động phục vụ công tác thu phí đều là lao động hợp đồng, không được ngân sách nhà nước bố trí dự toán kinh phí hoạt động trong dự toán ngân sách hàng năm.

+ Kết quả thực hiện năm 2008: trong số 08 loại phí, lệ phí thì chỉ có 02 loại phí có số thu lớn (phí đo đạc lập bản đồ địa chỉnh 600 triệu, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 206 triệu đồng), 02 loại phí, lệ phí phát sinh thu nhưng số thu rất ít, còn lại 04 loại phí, lệ phí chưa phát sinh thu.

+ Số tiền trích để lại từ số thu của 08 loại phí, lệ phí để chi cho các khoản tiền lương nhân viên hợp đồng, các khoản trích theo lương, mua sắm tài sản, vật tư văn phòng ... phục vụ công tác thu phí theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002.

- Sau khi xem xét cơ sở xây dựng tỷ lệ (%) trích để lại của 08 loại phí, lệ phí do Sở Tài nguyên - Môi trường thu thấy rằng:

+ Đối với 03 loại lệ phí: do không phát sinh thu hoặc có thu nhưng số thu rất ít và đều do Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu (không uỷ quyền cho đơn vị thu), vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị không xây dựng tỷ lệ trích để lại, số thu của 03 loại lệ phí nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

+ Đối với 05 loại phí: trên cơ sở số liệu thực tế thực hiện năm 2007, 2008 và dự kiến thu năm 2009, đề nghị điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu phí từ mức 10%-20% lên 40% chung cho cả 5 loại phí. 
III. Nội dung đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua:
Căn cứ nội dung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008, Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 5259/BTC-CST ngày 10/4/2009 của Bộ Tài chính và các căn cứ đã nêu trên, Uỷ ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị những nội dung sau:
1- Quy định thu Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực:

a) Mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực:

- Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000 đồng/bản.
- Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang; mức thu tối đa 100.000 đồng/bản.

- Chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/trường hợp.

b) Đối tượng thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

- Đơn vị thực hiện thu lệ phí: 
+ Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc.

+ Phòng Tư pháp cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã thu lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

c) Quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

 Cơ quan thu lệ phí phải nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

2- Mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch theo quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 và Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 15/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nay quy định miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam.
3. Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại 3 khoản thu lệ phí, 5 khoản thu phí  quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nh­ sau:
	TT
	Tªn phÝ, lÖ phÝ
	Tû lÖ (%) t¹i NghÞ quyÕt sè 06/2007/NQ-H§ND
	Tû lÖ (%) ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh

	1
	PhÝ thÈm ®Þnh ®Ò ¸n, b¸o c¸o th¨m dß, khai th¸c, sö dông n​­íc d­íi ®Êt; khai th¸c, sö dông n­​íc mÆt; x¶ n­íc vµo nguån n­íc, c«ng tr×nh thñy lîi (do c¬ quan ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn thÈm ®Þnh)
	10%
	40%

	2
	PhÝ thÈm ®Þnh b¸o c¸o th¨m dß ®¸nh gi¸ tr÷ l​­îng n­íc d­íi ®Êt (do c¬ quan ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn thÈm ®Þnh)
	10%
	40%

	3
	PhÝ thÈm ®Þnh hå s​¬, ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ khoan n­íc d­íi ®Êt (do c¬ quan ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn thÈm ®Þnh)
	10%
	40%

	4
	PhÝ ®o ®¹c, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh
	20%
	40%

	5
	PhÝ thÈm ®Þnh cÊp quyÒn sö dông ®Êt
	20%
	40%

	6
	LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp khai th¸c, sö dông n­​íc mÆt (do c¬ quan Nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn cÊp giÊy) 
	10%
	Nép 100% vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc

	7
	LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp x¶ n­íc th¶i vµo ng​uån n­íc (do c¬ quan Nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn cÊp giÊy)
	10%
	Nép 100% vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc

	8
	LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö dông n­íc d­íi ®Êt (do c¬ quan Nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn cÊp giÊy phÐp)
	10%
	Nép 100% vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc


Trên đây là nội dung đề nghị quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực thực hiện theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008; miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 5259/BTC-CST ngày 10/4/2009 của Bộ Tài chính; Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
Kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.

	Nơi nhận :

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo)

- CT, các PCT;

- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khoán XI;

- V0, V1,V3,TM2,TH;

- Lưu: VT, TM3.


	TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nhữ Thị Hồng Liên








� Mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, lệ phí chứng thực chữ ký trước đây thực hiện theo quy định tại Thông tư số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Liên bộ Tài chính -Tư pháp. 
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